
Thông báo kết quả xét tuyển thẳng – xét tuyển
sớm (Các phương thức có mã: 301; 401; 402; 408)
Căn cứ Biên bản kết luận họp ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2024,
Trường Đại học Giáo dục thông báo điểm trúng tuyển đại học, hệ chính quy năm 2024 đối với thí
sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức:
- Xét tuyển thẳng (Điều 8. Quy chế tuyển sinh của Bộ), mã phương thức: 301; mã tổ hợp: S31.

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định tại Nghị định 30a/2008/NĐ-CP, mã phương thức: 301; mã
tổ hợp xét tuyển: S31.

- Xét tuyển thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế (SAT), mã phương thức: 408, mã tổ hợp xét
tuyển: S48.

- Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
năm 2024, mã phương thức: 401, mã tổ hợp xét tuyển: Q41.

- Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024,
mã phương thức: 401, mã tổ hợp xét tuyển: Q00.

1. Xét tuyển thẳng (Điều 8. Quy chế tuyển sinh của Bộ), mã phương thức: 301; mã tổ hợp:
S31

Xét tuyển thẳng thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc
quốc tế, do Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cử tham gia, được xét tuyển
thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật)
vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải (theo
Điều 8 Quy chế tuyển sinh 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển khi xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển của
Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn quy định.

2. Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định tại Nghị định 30a/2008/NĐ-CP, mã phương thức:
301; mã tổ hợp xét tuyển: S31
Xét tuyển thí sinh theo quy định tại Nghị định 30a/2008/NĐ-CP trúng tuyển thẳng vào các ngành đào
tạo đại học, hệ chính quy  nếu thí sinh đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

- Ba năm THPT xếp loại Học lực đạt từ Khá trở lên;

- Ba năm THPT xếp loại Hạnh kiểm đều đạt loại Tốt;

- Đã hoàn thành chương trình dự bị đại học, có tổng điểm dự bị đại học theo tổ hợp xét tuyển đạt
từ 27.00 điểm trở lên (không phân biệt tổ hợp xét tuyển) và kết quả rèn luyện dự bị đại học đạt
loại Tốt.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển khi xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển của
Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn quy định.

3. Xét tuyển thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế (SAT), mã phương thức: 408, mã tổ hợp
xét tuyển: S48

Xét tuyển thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế (SAT) trúng tuyển có điều kiện vào các ngành đào
tạo đại học, hệ chính quy nếu thí sinh đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

- Có điểm chứng chỉ SAT đạt từ 1350 điểm trở lên;



- Tốt nghiệp THPT.

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học sau khi
tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào
tạo trong thời hạn quy định.

Thí sinh được xét phân ngành sau khi kết thúc năm học thứ nhất đại học theo quy định trong Đề
án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Giáo dục.

4. Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí
Minh năm 2024, mã phương thức: 401, mã tổ hợp xét tuyển: Q41
Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh năm
2024 trúng tuyển có điều kiện vào các ngành đào tạo đại học, hệ chính quy nếu thí sinh đảm bảo
đồng thời các điều kiện sau:

- Có điểm bài thi ĐGNL của ĐHQGTP HCM đạt từ 996 điểm trở lên;

- Tốt nghiệp THPT.

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học sau khi
tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào
tạo trong thời hạn quy định.

Thí sinh được xét phân ngành sau khi kết thúc năm học thứ nhất đại học theo quy định trong Đề
án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Giáo dục.

5. Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm
2024, mã phương thức: 401, mã tổ hợp xét tuyển: Q00

Điểm xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ĐGNL do ĐHQGHN năm 2024 = Điểm
bài ĐGNL của ĐHQGHN tổ chức năm 2024 + Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu
có)

Mức cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại
học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN
ngày 18/4/2023 và Quyết định số 2486/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/6/2024 của Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế tuyển sinh đại học chính
quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

STT
Mã

nhóm ngành
Tên nhóm ngành

Điểm

trúng tuyển*

1 GD1

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm
5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật
lí; Sư phạm Hoá học;

Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự
nhiên

106.00

2 GD2
Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí,
gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm
Lịch sử; Sư phạm Lịch sử-Địa lí

100.00

3 GD3 Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành:
Quản trị trường học; Quản trị chất lượng
giáo dục; Quản trị Công nghệ giáo dục;

80.00



Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường;
Tâm lí học (chuyên ngành Tâm lí học lâm
sàng trẻ em và vị thành niên)

4 GD4 Giáo dục Tiểu học 103.00

5 GD5 Giáo dục Mầm non 100.00

  Tổng cộng  

* Điểm trúng tuyển = Điểm bài ĐGNL của ĐHQGHN tổ chức năm 2024 + Điểm ưu tiên khu vực,
ưu tiên đối tượng (nếu có).

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học sau khi
tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào
tạo trong thời hạn quy định.

Thí sinh được xét phân ngành sau khi kết thúc năm học thứ nhất đại học theo quy định trong Đề
án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Giáo dục.

6. Link tra cứu kết quả xét tuyển

https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/checkxt

Các phương thức xét tuyển khác (mã: 303; 409; 411; 500) sẽ được công bố vào ngày
22/07/2024.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Đào tạo
05:07 10/07/2024

Thông báo
Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp
bằng Tiếng Anh của các ứng viên GS/PGS năm 2024
Luận án và tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Hồng Mai sau đánh giá luận án
Công khai thông tin đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của các ứng viên năm
2024
Thông báo Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2023-2024
Tóm tắt luận án của NCS Phạm Thị Thu Huyền
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Công Ước
Tóm tắt luận án của NCS Đặng Việt Hà
Luận án và tóm tắt luận án của NCS Phạm Thị Hải Yến sau đánh giá luận án

Sự kiện

Tuyển sinh

Đại học
Sau đại học
Chương trình bồi dưỡng

Đào tạo

Cử nhân Sư phạm Toán
Cử nhân Sư phạm Vật lý
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